




BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học kỳ: I Năm học: 2021-2022 Đơn vị đào tạo: Khoa Tạo dáng Công nghiệp

NGÀY BẮT 

ĐẦU

NGÀY KẾT 

THÚC

1 K29 7A0015.19 Triết học Mác Lênin 3 240 11 LMS
Trực 

tuyến
27/09/2021 13/11/2021

Tuần 46 (15/11/2021-

>21/11/2021)

TG2864

TG0746

TG3516

Đỗ Thu Hường

Nguyễn Đức Nhuận

Trần Thị Thúy Ngọc

TS

TS

TS

2 K29 7A0016.19
Kinh tế chính trị Mác 

Lênin
2 240 7 LMS

Trực 

tuyến
27/09/2021 13/11/2021

Tuần 46 (15/11/2021-

>21/11/2021)

TG0746

TG3516

Nguyễn Đức Nhuận

Trần Thị Thúy Ngọc

TS

TS

3 K29 7A7104.13 Tiếng anh cơ bản 1 3 240 11 LMS
Trực 

tuyến
27/09/2021 13/11/2021

Tuần 46 (15/11/2021-

>21/11/2021)

CH0118

CH0179

Hoàng Thu Huyền

Nguyễn Ngân Trâm

Lê Thị Thu Vân

ThS

ThS

ThS

4 K29 7B6022.17 Cơ sở thẩm mỹ 1 3 240 11 LMS
Trực 

tuyến
27/09/2021 28/11/2022

Tuần 48 (29/11/2021 

- 05/12/2021)

TG2441

CH0190

CH0507

Trần Hữu Tiến

Nguyễn Lan Hương

Đào Mạnh Đạt

ThS

PGS.TS

TS

5 K29 7B6024.17 Vẽ kỹ thuật 2 240 7 LMS
Trực 

tuyến
27/09/2021 28/11/2023

Tuần 48 (29/11/2021 

- 05/12/2021)

TG2062

CH0345

CH0204

TG1704

Vũ Văn Hiệp

Bùi Thị Thanh Hoa

Nguyễn Thị Bích Liễu

Bùi Thị Minh Nguyệt

ThS

ThS

ThS

ThS

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU PHÓ TRƯỞNG KHOA

   Đỗ Thị Thanh Huyền Lê Trọng Nga

MÃ LỚP 

HỌC 

PHẦN

HÌNH 

THỨC 

DẠY HỌC

MÃ 

GIẢNG 

VIÊN

PHÒNG

HỌC

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHI TIẾT

STT MÃ MÔN HỌC TÊN MÔN
SỐ TÍN 

CHỈ

SỐ SV 

ĐĂNG KÝ 

HỌC

SỐ 

BUỔI 

HỌC

THỜI GIAN HỌC

NGÀY DỰ KIẾN THI HỌ TÊN GIẢNG VIÊN
HỌC

VỊ


